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TỜ TRÌNH

Dự thảo Thông tư quy định việc thực hiện công tác theo dõi 
tình hình thi hành pháp luật
Kính gửi:    Bộ trưởng Hà Hùng Cường
Để triển khai thực hiện Nghị định số 93/2008/NĐ-CP ngày 22/8/2008 của Chính phủ về chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Bộ Tư pháp, Bộ Tư pháp đã thành lập Tổ soạn thảo Thông tư quy định việc thực hiện công tác theo dõi tình hình thi hành pháp luật, xin kính trình Bộ trưởng một số nội dung như sau:

I. QUÁ TRÌNH XÂY DỰNG, SOẠN THẢO THÔNG TƯ 

Trong quá trình xây dựng Đề án “Tổ chức thực hiện công tác theo dõi tình hình thi hành pháp luật” (đã trình Thủ tướng Chính phủ), phần lớn các nội dung của dự thảo Thông tư hiện nay nằm trong dự thảo Đề án và đã được xin ý kiến của các Bộ, ngành và một số địa phương. Sau khi tiếp thu ý kiến của Bộ, ngành và địa phương, Tổ soạn thảo thấy rằng, cần có sự  tách biệt giữa việc thực hiện các nhiệm vụ của Đề án và các nội dung mang tính chất hướng dẫn nghiệp vụ thường xuyên nên đã tách riêng các nội dung nêu trên ra khỏi Đề án và xây dựng thành một Thông tư riêng.
Dự thảo Thông tư đã được tổ chức lấy ý kiến 03 lần. Lần thứ nhất, lấy ý kiến của của các đơn vị thuộc Bộ (Hội thảo ngày 19/10/2009 tại trụ sở Bộ Tư pháp). Lần thứ hai, trên cơ sở các ý kiến góp ý tại Hội thảo nêu trên, Tổ soạn thảo đã nghiên cứu, chỉnh lý dự thảo và lấy ý kiến của các Bộ, ngành và 13 tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương (Hội thảo ngày 23, 24/10/2009 tại Đồ Sơn, Hải Phòng). Lần Thứ ba, trên cơ sở tiếp thu ý kiến tại Hội thảo nêu trên, Tổ soạn thảo tiếp tục chỉnh lý, hoàn thiện Dự thảo và tổ chức lấy ý kiến của các Bộ, ngành và Uỷ ban nhân dân các tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương trong phạm vi cả nước (có Danh sách kèm theo). Đến nay, Tổ soạn thảo đã chỉnh lý và hoàn thiện dự thảo Thông tư, báo cáo Bộ trưởng. 
II. CÁC NỘI DUNG CHỦ YẾU CỦA THÔNG TƯ
Dự thảo Thông tư được bố cục thành 4 Chương tương ứng với 4 nội dung lớn. Cụ thể: Chương I - Những quy định chung; Chương II - Nội dung theo dõi tình hình thi hành pháp luật; Chương III - Cơ chế và cách thức thực hiện công tác theo dõi tình hình thi hành pháp luật; Chương IV - Điều khoản thi hành.
1. Về những quy định chung

Các quy định chung được quy định tại Chương I, từ Điều 1 đến Điều 3 của Dự thảo, bao gồm: Phạm vi, đối tượng điều chỉnh; nguyên tắc theo dõi thi hành pháp luật và mục đích công tác theo dõi thi hành pháp luật.
2. Về nội dung theo dõi tình hình thi hành pháp luật
Nội dung theo dõi tình hình thi hành pháp luật được quy định tại Chương II, từ Điều 4 đến Điều 12 của Dự thảo. Trong đó, Điều 4 xác định 8 nội dung chủ yếu, quan trọng mà hoạt động theo dõi tình hình thi hành pháp luật cần thực hiện, từ Điều 5 đến Điều 12 là các quy định cụ thể 8 nội dung nêu trên, bao gồm:
1. Việc ban hành các văn bản quy định chi tiết và hướng dẫn thi hành và văn bản chỉ đạo, đôn đốc, tổ chức thực hiện văn bản quy phạm pháp luật của cơ quan nhà nước cấp trên. 

2. Công tác phổ biến văn bản quy phạm pháp luật.

3. Việc rà soát; kiểm tra, xử lý văn bản quy phạm pháp luật.

4. Tính hợp lý của các văn bản quy phạm pháp luật. 

5. Mức độ tuân thủ văn bản quy phạm pháp luật của các cơ quan, tổ chức và cá nhân.

6. Tác động của văn bản quy phạm pháp luật đối với đời sống xã hội.

7. Việc bảo đảm các điều kiện thi hành văn bản quy phạm pháp luật. 
8. Kiến nghị hoàn thiện hệ thống pháp luật và nâng cao hiệu quả thi hành pháp luật.

3. Về cơ chế và cách thức thực hiện công tác theo dõi tình hình thi hành pháp luật
Cơ chế và cách thức thực hiện công tác theo dõi tình hình thi hành pháp luật được chia làm 02 Mục quy định tại Chương II, từ Điều 13 đến Điều 21 của Dự thảo. 
Trong đó, Mục 1, từ Điều 13 đến Điều 18 quy định về cơ chế thực hiện công tác theo dõi tình hình thi hành pháp luật, bao gồm theo dõi chung trong phạm vi cả nước; theo dõi theo ngành, lĩnh vực; theo dõi trong phạm vi địa phương; theo dõi dựa trên thông tin của các cơ quan, tổ chức, doanh nghiệp và cá nhân cung cấp; phối hợp theo dõi thi hành pháp luật và báo cáo về tình hình thi hành pháp luật. Bộ Tư pháp thực hiện nhiệm vụ theo dõi chung, định kỳ hằng năm báo cáo Chính phủ về tình hình thi hành pháp luật trong phạm vi cả nước trước ngày 25/12. Các Bộ, ngành thực hiện nhiệm vụ theo dõi tình hình thi hành pháp luật theo ngành, lĩnh vực phù hợp với chức năng, nhiệm vụ của mình. Tổ chức pháp chế là cơ quan đầu mối, có trách nhiệm giúp Thủ trưởng các Bộ, ngành thực hiện công tác theo dõi tình hình thi hành pháp luật trong phạm vi lĩnh vực quản lý của Bộ, ngành, xây dựng Báo cáo về tình hình thi hành pháp luật của Bộ, ngành gửi Bộ Tư pháp tổng hợp báo cáo Chính phủ trước ngày 25/10. Uỷ ban nhân dân cấp tỉnh thực hiện nhiệm vụ theo dõi chung về thi hành pháp luật trong phạm vi địa phương. Sở Tư pháp là cơ quan đầu mối ở địa phương, có trách nhiệm giúp Uỷ ban nhân dân cấp tỉnh trong việc thực hiện nhiệm vụ theo dõi chung về thi hành pháp luật, xây dựng Báo cáo về tình hình thi hành pháp luật gửi Bộ Tư pháp tổng hợp báo cáo Chính phủ trước ngày 15/10. Ngoài việc quy định trách nhiệm Báo cáo định kỳ, dự thảo Thông tư còn quy định trách nhiệm của các Bộ, ngành và Uỷ ban nhân dân cấp tỉnh trong việc báo cáo tình hình thi hành pháp luật theo chuyên đề và báo cáo trong trường hợp đột xuất. Căn cứ vào Chương trình công tác và Kế hoạch giám sát của Quốc hội; Chương trình công tác trọng tâm của Chính phủ và thực tiễn thi hành pháp luật, Bộ Tư pháp định hướng một số lĩnh vực trọng tâm, trọng điểm để các Bộ, ngành, địa phương xây dựng Báo cáo về tình hình thi hành pháp luật theo chuyên đề. Bộ Tư pháp, các Bộ, ngành, Uỷ ban nhân dân cấp tỉnh có trách nhiệm báo cáo về tình hình thi hành pháp luật khi có yêu cầu của cơ quan nhà nước có thẩm quyền hoặc khi phát hiện những vướng mắc, bất cập của các quy định pháp luật hoặc thấy phải áp dụng một số biện pháp cần thiết nhằm ngăn chặn kịp thời những thiệt hại cho đời sống xã hội.
Mục 2, các Điều 19, 20, 21 của Dự thảo quy định về cách thức thực hiện công tác theo dõi tình hình thi hành pháp luật, theo đó các Bộ, ngành và địa phương tiến hành công tác theo dõi thi hành pháp luật trên cơ sở: thứ nhất, điều tra, khảo sát tình hình thi hành pháp luật; thứ hai, kiểm tra tình hình thi hành pháp luật; thứ ba, thu thập, xử lý thông tin về tình hình thi hành pháp luật.
4. Về Điều khoản thi hành: Được quy định tại Chương IV của Dự thảo, bao gồm Điều 22 - Hiệu lực thi hành và Điều 23 - Trách nhiệm thi hành.
III. MỘT SỐ VẤN ĐỀ CÓ Ý KIẾN KHÁC NHAU

1. Về phạm vi hướng dẫn của Thông tư

Loại ý kiến thứ nhất cho rằng, Thông tư này mang tính hướng dẫn chuyên môn, nghiệp vụ, vì vậy để tạo điều kiện cho các cấp địa phương thực hiện nhiệm vụ theo dõi thi hành pháp luật được dễ dàng, thuận tiện, thì phạm vi của Thông tư không chỉ dừng lại ở việc hướng dẫn các Bộ, ngành và Uỷ ban nhân dân cấp tỉnh mà cần hướng dẫn đến cấp huyện, cấp xã. 
Loại ý kiến thứ hai cho rằng, Nghị định số 93/2008/NĐ-CP ngày 22/8/2008 chỉ quy định trách nhiệm của Bộ Tư pháp trong việc hướng dẫn, đôn đốc các Bộ, cơ quan ngang Bộ, cơ quan thuộc Chính phủ, Hội đồng nhân dân, Uỷ ban nhân dân cấp tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương trong việc thực hiện nhiệm vụ theo dõi thi hành pháp, không quy định trách nhiệm hướng dẫn, đôn đốc đến cấp huyện, xã. Hơn nữa, các tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương cần có cách thức hướng dẫn, tổ chức thực hiện linh hoạt và phù hợp với tình hình thực tế của địa phương, vì vậy phạm vi Thông tư này chỉ nên dừng lại ở việc hướng dẫn cho các Bộ, ngành và Uỷ ban nhân dân cấp tỉnh.
Tổ soạn thảo nhận thấy, loại ý kiến thứ hai là hợp lý nên đã thể hiện như trong Dự thảo.
2. Về cơ chế thực hiện

Một số ý kiến cho rằng, các Bộ, ngành, khi xây dựng Báo cáo về tình hình thi hành pháp luật theo lĩnh vực thuộc phạm vi quản lý của mình gửi Bộ Tư pháp thì sẽ tổng hợp từ Báo cáo của các sở, ban, ngành, trong khi đó, các sở, ban, ngành đồng thời cũng có trách nhiệm báo cáo Uỷ ban nhân dân cấp tỉnh về nội dung nêu trên để tổng hợp thành Báo cáo chung của địa phương gửi Bộ Tư pháp. Do đó, việc xác định cơ chế báo cáo của cả các Bộ, ngành và địa phương như trong dự thảo Thông tư là chưa hợp lý và sẽ dẫn đến tình trạng chồng chéo về mặt nội dung. 

Về vấn đề này, Tổ soạn thảo cho rằng, Báo cáo của các Bộ, ngành ở Trung ương mang tính chuyên ngành, các kiến nghị, đề xuất cũng mang tính chuyên sâu về từng lĩnh vực cụ thể, trong khi đó, Báo cáo của các địa phương là Báo cáo tổng hợp tình hình thi hành pháp luật ở địa phương, các đề xuất, kiến nghị mang tính đặc thù của từng địa phương. Do vậy, dự thảo Thông tư đã thể hiện cả 02 nguồn là Báo cáo theo chuyên ngành của các Bộ ngành và Báo cáo của Uỷ ban nhân dân cấp tỉnh, hai loại Báo cáo này sẽ bổ sung cho nhau để tổng hợp thành một Báo cáo toàn diện về tình hình thi hành pháp luật trong phạm vi cả nước. 
3. Về nội dung theo dõi thi hành pháp luật
Có ý kiến cho rằng, trong các nội dung của công tác theo dõi tình hình thi hành pháp luật được quy định tại Chương II dự thảo Thông tư, thì phổ biến văn bản quy phạm pháp luật và kiểm tra, xử lý văn bản quy phạm pháp luật là các nội dung thuộc chức năng, nhiệm vụ của Bộ Tư pháp đã được Chính phủ giao thực hiện. Hàng năm, các Bộ, ngành, địa phương có trách nhiệm báo cáo Bộ Tư pháp về tình hình thực hiện các nhiệm vụ nêu trên. Do vậy, việc quy định trách nhiệm cho các Bộ, ngành, địa phương báo cáo về tình hình thi hành pháp luật trong đó có các nội dung trên là chồng chéo và không cần thiết.
Về vấn đề này, chúng tôi có ý kiến như sau: Trong quá trình xây dựng Thông tư, Tổ soạn thảo đã tham khảo ý kiến của các nhà quản lý, các chuyên gia và các nhà khoa học có nhiều kinh nghiệm đã và đang công tác ở các cơ quan nhà nước, các Viện nghiên cứu và các Trường đại học. Hầu hết các ý kiến cho rằng, việc theo dõi, đánh giá tình hình thi hành pháp luật phải được thực hiện trên cơ sở tổng hợp, đánh giá toàn bộ các nội dung đã được đưa ra tại dự thảo Thông tư (Chương II - Nội dung theo dõi tình hình thi hành pháp luật), trong đó có công tác phổ biến và kiểm tra, xử lý văn bản quy phạm pháp luật. Để có thể đánh giá một cách toàn diện về tình hình thi hành pháp luật, không thể thiếu được sự đánh giá về một trong các nội dung nêu trên. Vì vậy, Tổ soạn thảo đề nghị giữ nguyên nội dung này như trong Dự thảo.
Trên đây là một số nội dung của dự thảo Thông tư quy định việc thực hiện công tác theo dõi tình hình thi hành pháp luật, Tổ soạn thảo xin kính trình Bộ trưởng xem xét, quyết định./.
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